
Ổ khóa được sản xuất bởi Abus - CHLB Đức.
Cylinder produced by Abus - Germany.

https://www.abus.com/

Thân khóa được sản xuất bởi Khóa Huy Hoàng theo tiêu chuẩn HeleH - Italy.
Lock body produced by Huyhoang, according to HeleH standard - Italy.

http://heleh.it/

Tay ốp được thiết kế và sản xuất bởi Pasini - Italy.
Handle Designed and produced by Pasini - Italy.

https://www.pasini.it/

www.khoahuyhoang.net    |    Hotline: 19001264



THƯ NGỎ
Open letter
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CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng.

Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng một trong các nhà sản xuất khóa cửa, bản lề, chốt cửa, cremone, 
khóa tủ... hàng đầu Việt Nam.
Tọa lạc tại khu công nghiệp Quang Minh – Hà Nội, cách trung tâm thủ đô 20km về phía Tây Bắc, với 
quy mô 30.000m2(3 ha). Cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động, đầy nhiệt huyết, được đào 
tạo kỹ năng bài bản, chúng tôi hiện có trên 100 chủng loại sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền 
thiết bị hiện đại nhập khẩu từ các nước phát triển như: Nhật Bản, Mỹ, Italy... với sản lượng trên 10 triệu 
sản phẩm/năm.

Các sản phẩm mang thương hiệu KHÓA HUY HOÀNG được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế          
giới, đã và đang được người tiêu dùng, nhiều nhà thầu xây dựng lớn ưa chuộng, tín nhiệm bình chọn 
là “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” trong nhiều năm liền.

Công ty chúng tôi luôn hiểu rằng “Sự hài lòng của Quý khách chính là thành công của chúng tôi”, 
vì vậy chúng tôi không ngừng tiếp thu cải tiến, nâng cao thiết bị kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm 
mới với những tính năng ưu việt nhằm đáp ứng được mọi thị hiếu của khách hàng thậm chí là cả 
những khách hàng khó tính nhất. 

Sự tin cậy và hài lòng của Quý khách hàng khi sử dụng KHÓA HUY HOÀNG là niềm đam mê phấn 
đấu lớn nhất của chúng tôi.

Hãy để chúng tôi thỏa mãn mọi nhu cầu của Quý khách hàng!

Dear Valued Customers,

Huy Hoang Lock Co., Ltd would like to send you our respectful greetings.

Huy Hoang Lock Co., Ltd is the leading manufacturer of  door locks, hinges, 

deadbolt, cremone, cabinet locks ... in Vietnam.

Located in Quang Minh Industrial Park - Hanoi, 20km from the center of the capital 

to the Northwest, with a scale of 30,000m2 (3 ha). With a team of dynamic, 

enthusiastic and well-trained workers and employees, we currently have more 

than 100 types of products manufactured on modern production lines imported 

from developed countries  such as Japan, USA, Italy ... with an output of over 10 

million products / year.

The products branded HUY HOANG HOANG LOCK are exported to many 

countries around the world, have been favored by consumers, many large 

construction contractors, trusted to vote as “Vietnam High Quality Goods” in many 

years.

Our company always understands that “Your satisfaction is our success”, so we 

are constantly absorbing innovation, improving technical equipment to create new 

products with features to meet all tastes of customers even the most demanding 

customers.

The trust and satisfaction of our customers when using

HUY HOANG LOCK is our greatest passion.

Let us satisfy all your needs !

NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

HÀNG VIỆT NAM



         ược thành lập từ năm 1967, Pasini là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết
         kế và sản xuất các loại tay ốp cửa bằng đồng thau của Italy, nằm trong top 100 
thương hiệu lớn của Italy.

Năm 2019, Pasini chính thức trở thành đối tác chiến lược của Khóa Huy Hoàng, 
chuyên thiết kế và sản xuất các loại tay ốp bằng đồng thau với xuất xứ made in Italy.
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Đ

       ounded in 1967, Pasini is a leading brand in the field of design and manufacture of brass door handles of Italy,

       in the top 100 major brands of Italy.

In 2019, Pasini officially became a strategic partner of Huy Hoang Lock Company Ltd., Vietnam, specializing in the 

design and manufacture of brass handle locks, made in Italy.

F



       bus is a brand from  Germany, specializing in  providing world-class  cylinders  andsecurity solutions. Since 2016, under  the

          representatice of NC Group Vietnam, Abus has become a strategic partner of Huy Hoang Lock Company Ltd.,

 

With the purpose of bringing the world's top quality security products to Vietnamese consumers, Huy Hoang - Abus has launched 

a lot of products of handle locks, digital locks ... reaching high safety standards of Germany such as VdS and DIN ISO 9001.
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       bus là thương hiệu của CHLB Đức, chuyên cung cấp các sản phẩm ổ khóa tay nắm và các giải
          pháp an ninh hàng đầu thế giới. Kể từ 2016, Thông qua đại diện tại Việt Nam  là NCgroup, 
Abus đã trở thành đối tác chiến lược của Khóa Huy Hoàng.

Với mục đích mang những sản phẩm an ninh có chất lượng hàng đầu thế giới đến với người tiêu 
dùng Việt Nam, Huy Hoàng - Abus đã đưa ra thị trường rất nhiều các sản phẩm ổ khóa tay nắm, khóa 
treo số ...đạt các tiêu chuẩn an toàn cao cấp của CHLB Đức như VdS và DIN ISO 9001.

A

A          eleH was founded in 1911, famous in the field of design,production of Italian handle locks. Putting aesthetic and quality

          criteria first, HeleH has partnered with leading Italian architectural experts and designers to create innovative, sophisticated, 

and attractive products.

Since 2015, HeleH has cooperated with Huy Hoang course as a design consultant and quality inspector of Huy Hoang's new 

product lines such as: Mechanical grip Department, Electronic Fingerprint Lock, Floor Hinge, Glass Clamp ...

H

        eleH được thành lập 1911, nổi  tiếng trong
         lĩnh vực thiết kế,sản xuất khóa tay nắm của 
Italy. Đặt tiêu chí thẩm mỹ và chất lượng lên 
đầu, HeleH đã hợp tác với các chuyên gia kiến 
trúc, các nhà thiết kế hàng đầu của Italy để tạo 
nên những sản phẩm mang tính đột phá, tinh tế, 
và cuốn hút. 

Từ năm 2015, HeleH hợp tác với Khóa Huy 
Hoàng với vai trò tư vấn thiết kế và kiểm tra chất 
lượng các dòng sản phẩm mới của Huy Hoàng 
như: Khóa tay nắm cơ, Khóa tay nắm Vân Tay 
Điện Tử, Bản Lề Sàn, Kẹp Kính...



DIGITAL FINGERPRINT

DOOR LOCK

KHÓA VÂN TAY ĐIỆN TỬ
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TNHD05-V
Màu sắc: Vàng đồng
(Finish: Copper )

Chất liệu: Hợp kim kẽm
(Material: Zinc alloy)

Nơi dùng: Cửa gỗ 2 - 4 cánh
(Application: 2 or 4 -door set )

Độ dày cửa: Dày 35mm ≥ 50mm
(Door thicknes: Thick 35mm ≥ 50mm)

MADE BY HELEH

Tính năng
(Feature)

Quản lý người dùng
- User Management

Xem nhật ký mở cửa
- Door Opening Diary

Chế độ luôn mở
- Always Open

Điều khiển từ xa
- Remote Control

2 chìa khóa cơ
- 2 Key

Màn hình OLED
- OLED Screen

Cảnh báo khóa bị phá
- Alarm of Breaking Lock

Tự động khóa/ tái khóa
- Auto Lock

KHÓA TAY NẮM VÂN TAY ĐIỆN TỬ HD05 VÀNG
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TNHD05-TB
Màu sắc: Trắng bạc
(Finish: Silvery white)

Chất liệu: Hợp kim kẽm
(Material: Zinc alloy)

Nơi dùng: Cửa gỗ 2 - 4 cánh
(Application: 2 or 4 -door set )

Độ dày cửa: Dày 35mm ≥ 50mm
(Door thicknes: Thick 35mm ≥ 50mm)

MADE BY HELEH

Tính năng
(Feature)

Quản lý người dùng
- User Management

Xem nhật ký mở cửa
- Door Opening Diary

Chế độ luôn mở
- Always Open

Điều khiển từ xa
- Remote Control

2 chìa khóa cơ
- 2 Key

Màn hình OLED
- OLED Screen

Cảnh báo khóa bị phá
- Alarm of Breaking Lock

Tự động khóa/ tái khóa
- Auto Lock

MADE BY HELEH

TNHD06-CF
Màu sắc: Cà phê
(Finish: Coffee color)

Chất liệu: Hợp kim kẽm
(Material: Zinc alloy)

Nơi dùng: Cửa gỗ 2 - 4 cánh
(Application: 2 or 4 -door set )

Độ dày cửa: Dày 35mm ≥ 50mm
(Door thicknes: Thick 35mm ≥ 50mm)

Tính năng
(Feature)

Xem nhật ký mở cửa
- Door Opening Diary

Chế độ mã giả
- Faked Code

2 chìa khóa cơ
- 2 Key

Màn hình OLED
- OLED Screen

Nguồn dự phòng 9
- Backup Power 9V

Bàn phím cảm ứng cường lực
- Induction Keyboard Streng thend Glass

Quản lý người dùng
- User Management

Chế độ an toàn kép
- Double Security

KHÓA TAY NẮM VÂN TAY ĐIỆN TỬ HD05 TRẮNG BẠC KHÓA TAY NẮM VÂN TAY ĐIỆN TỬ HD06 CÀ PHÊ



KHÓA TAY NẮM

Handles Lock 
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MADE BY HELEH

TNHD06-TS
Màu sắc: Trắng
(Finish: White)

Chất liệu: Hợp kim kẽm
(Material: Zinc alloy)

Nơi dùng: Cửa gỗ 2 - 4 cánh
(Application: 2 or 4 -door set )

Độ dày cửa: Dày 35mm ≥ 50mm
(Door thicknes: Thick 35mm ≥ 50mm)

Tính năng
(Feature)

Xem nhật ký mở cửa
- Door Opening Diary

Chế độ mã giả
- Faked Code

2 chìa khóa cơ
- 2 Key

Màn hình OLED
- OLED Screen

Nguồn dự phòng 9
- Backup Power 9V

Bàn phím cảm ứng cường lực
- Induction Keyboard Streng thend Glass

Quản lý người dùng
- User Management

Chế độ an toàn kép
- Double Security

KHÓA TAY NẮM VÂN TAY ĐIỆN TỬ HD06 TRẮNG SỨ



TNCHCDOL-PVDGO

Màu sắc: Vàng 
(Finish: Gold)

Chất liệu: Đồng
(Material: Copper)

Nơi dùng: Cửa gỗ 2 - 4 cánh
(Application: 2 or 4 -door set )

Độ dày cửa: Dày 30mm ≥ 45mm
(Door thicknes: Thick 30mm ≥ 45mm)

Tay ốp: Pasini - Italy
(Handles: Made in Pasini - Italy)

TNCHCJAG-PVDGO
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KHÓA TAY NẮM TNHC85 KING ĐẠI SẢNH TAY NẮM CỬA 

TNHC85KDS-PVDGO
Màu sắc: Vàng
(Finish: Gold)

Chất liệu: Đồng
(Material: Copper)

Nơi dùng: Cửa gỗ 2 - 4 cánh
(Application: 2 or 4 -door set )

Độ dày cửa: Dày 30mm ≥ 45mm
(Door thicknes: Thick 30mm ≥ 45mm)

Tay ốp: Pasini - Italy
(Handles: Made in Pasini - Italy)

Thân khóa: Tiêu chuẩn HeleH - Italy
(Lock Body: Made by  HeleH - Italy)

Ổ khóa: Abus - CHLB Đức
(Cylinder Lock: Made in Abus - Garmany)

TNCHCDOL-PVDGOLD

TNCHCJAG-PVDGOLD
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KHÓA TAY NẮM TNHC85 KING KHÓA TAY NẮM TNPTHC85 KING 

TNPTHC85K-PVDGO
Màu sắc: Vàng 
(Finish: Gold)

Chất liệu: Đồng
(Material: Copper)

Nơi dùng: Cửa thông phòng
(Application: Room door)

Độ dày cửa: Dày 30mm ≥ 45mm
(Door thicknes: Thick 30mm ≥ 45mm)

Tay ốp: Pasini - Italy
(Handles: Made in Pasini - Italy)

Thân khóa: Tiêu chuẩn HeleH - Italy
(Lock Body: Made by  HeleH - Italy)

Ổ khóa: Abus - CHLB Đức
(Cylinder Lock: Made in Abus - Garmany)

TNHC85K-PVDGO
Màu sắc: Vàng 
(Finish: Gold)

Chất liệu: Đồng
(Material: Copper)

Nơi dùng: Cửa gỗ 2 cánh
(Application: 2-door set )

Độ dày cửa: Dày 30mm ≥ 45mm
(Door thicknes: Thick 30mm ≥ 45mm)

Tay ốp: Pasini - Italy
(Handles: Made in Pasini - Italy)

Thân khóa: Tiêu chuẩn HeleH - Italy
(Lock Body: Made by  HeleH - Italy)

Ổ khóa: Abus - CHLB Đức
(Cylinder Lock: Made in Abus - Garmany)
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KHÓA TAY NẮM TNHC85 QUEEN ĐẠI SẢNH KHÓA TAY NẮM TNHC85 QUEEN 

TNHC85Q-PVDGO
Màu sắc: Vàng 
(Finish: Gold)

Chất liệu: Đồng
(Material: Copper)

Nơi dùng: Cửa gỗ 2 cánh
(Application: 2-door set )

Độ dày cửa: Dày 30mm ≥ 45mm
(Door thicknes: Thick 30mm ≥ 45mm)

Tay ốp: Pasini - Italy
(Handles: Made in Pasini - Italy)

Thân khóa: Tiêu chuẩn HeleH - Italy
(Lock Body: Made by  HeleH - Italy)

Ổ khóa: Abus - CHLB Đức
(Cylinder Lock: Made in Abus - Garmany)

TNHC85QDS-PVDGO
Màu sắc: Vàng 
(Finish: Gold)

Chất liệu: Đồng
(Material: Copper)

Nơi dùng: Cửa gỗ 2 - 4 cánh
(Application: 2 or 4 -door set )

Độ dày cửa: Dày 30mm ≥ 45mm
(Door thicknes: Thick 30mm ≥ 45mm)

Tay ốp: Pasini - Italy
(Handles: Made in Pasini - Italy)

Thân khóa: Tiêu chuẩn HeleH - Italy
(Lock Body: Made by  HeleH - Italy)

Ổ khóa: Abus - CHLB Đức
(Cylinder Lock: Made in Abus - Garmany)
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KHÓA TAY NẮM TNHC85 PRINCESS ĐẠI SẢNHKHÓA TAY NẮM TNPTHC85 QUEEN 

TNHC85PDS-PVDGO
Màu sắc: Vàng 
(Finish: Gold)

Chất liệu: Đồng
(Material: Copper)

Nơi dùng: Cửa gỗ 2 - 4 cánh
(Application: 2 or 4 -door set )

Độ dày cửa: Dày 30mm ≥ 45mm
(Door thicknes: Thick 30mm ≥ 45mm)

Tay ốp: Pasini - Italy
(Handles: Made in Pasini - Italy)

Thân khóa: Tiêu chuẩn HeleH - Italy
(Lock Body: Made by  HeleH - Italy)

Ổ khóa: Abus - CHLB Đức
(Cylinder Lock: Made in Abus - Garmany)

TNPTHC85Q-PVDGO
Màu sắc: Vàng 
(Finish: Gold)

Chất liệu: Đồng
(Material: Copper)

Nơi dùng: Cửa thông phòng
(Application: Room door)

Độ dày cửa: Dày 30mm ≥ 45mm
(Door thicknes: Thick 30mm ≥ 45mm)

Tay ốp: Pasini - Italy
(Handles: Made in Pasini - Italy)

Thân khóa: Tiêu chuẩn HeleH - Italy
(Lock Body: Made by  HeleH - Italy)

Ổ khóa: Abus - CHLB Đức
(Cylinder Lock: Made in Abus - Garmany)
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KHÓA TAY NẮM TNHC85 PRINCESS KHÓA TAY NẮM TNPTHC85 PRINCESS

TNPTHC85P-PVDGO
Màu sắc: Vàng 
(Finish: Gold)

Chất liệu: Đồng
(Material: Copper)

Nơi dùng: Cửa thông phòng
(Application: Room door)

Độ dày cửa: Dày 30mm ≥ 45mm
(Door thicknes: Thick 30mm ≥ 45mm)

Tay ốp: Pasini - Italy
(Handles: Made in Pasini - Italy)

Thân khóa: Tiêu chuẩn HeleH - Italy
(Lock Body: Made by  HeleH - Italy)

Ổ khóa: Abus - CHLB Đức
(Cylinder Lock: Made in Abus - Garmany)

TNHC85P-PVDGO
Màu sắc: Vàng 
(Finish: Gold)

Chất liệu: Đồng
(Material: Copper)

Nơi dùng: Cửa gỗ 2 cánh
(Application: 2-door set )

Độ dày cửa: Dày 30mm ≥ 45mm
(Door thicknes: Thick 30mm ≥ 45mm)

Tay ốp: Pasini - Italy
(Handles: Made in Pasini - Italy)

Thân khóa: Tiêu chuẩn HeleH - Italy
(Lock Body: Made by  HeleH - Italy)

Ổ khóa: Abus - CHLB Đức
(Cylinder Lock: Made in Abus - Garmany)


